
                                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

2. Địa chỉ: 

1 Võ Xuân Đức 3468/BP-CCHN
Bs KCB đa khoa, CK 

ngoại

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định

Giám đốc, Bác sĩ CK Ngoại, phụ trách 

K. HSCC-NCT, Siêu âm TQ, tiêm nội 

khớp và tiêm điều trị viêm gân, chấn 

thương chỉnh hình trực, tham gia trực 

theo quy định

2 Nguyễn Văn Cường 000432/BP-CCHN KCB chuyên khoa nội

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định

Phó giám đốc, Bác sĩ CK Nội- 

KKB,tham gia trực theo quy định, 

Chịu trách nhiệm CMKT, phụ trách 

Khoa Nội-Nhi-Nhiễm

3 Đỗ Văn Sơn 0002298/BP-CCHN KCB Đa khoa

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định
Bác sĩ KCB đa khoa - Khoa HSCC, 

tham gia trực theo quy định

4 Lê Thị Cúc 4708/BP-CCHN

Thực hiện theo TT 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Công tác điều dưỡng - Khoa HSCC

5 Nguyễn Thị Hường 003079/BP-CCHN
Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Công tác điều dưỡng - Khoa HSCC

6 Lê Thị Giang 4868/BP-CCHN

Thực hiện theo TT 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Công tác điều dưỡng - Khoa HSCC

Số giấy phép hành 

nghề/ sốchứng chỉ 

hành nghề

Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú

* Khám BHYT vào các ngày trong tuần trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc)

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám chữa bệnh tại đơn vị

Họ và tên

* Trực và tiếp nhận các trường hợp cấp cứu 24/24 giờ (kể cả ngày nghỉ, lễ tết)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ghi chúVị trí chuyên môn

KP Tân Liên - TT Tân Phú - Huyện Đồng Phú

                                                                                                           DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

                                                                 (Gửi kèm theo Công văn số 295/TTYT ngày 26/7/2024 của Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

3. Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Stt



7 Hoàng Thị Thúy 002220/BP-CCHN
Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Công tác điều dưỡng - Khoa HSCC

8 Ngưu Thị Quyên 003058/BP-CCHN
Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Công tác điều dưỡng - Khoa HSCC

9 Nguyễn Thị Hiền 0003015/BP-CCHN
Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Công tác điều dưỡng - Khoa HSCC

10 Vũ Thị Minh Trâm 003041/BP-CCHN Y sỹ đa khoa

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định
Y sĩ - công tác điều dưỡng- Khoa 

HSCC

11 Trần Thị Mạnh Linh 0002223/BP-CCHN
Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Công tác điều dưỡng - Khoa HSCC

12 Trần Thị Ngọc Hiệp 0001626/BP-CCHN
Thực hiện theo thông 

tư số 12/2011/TT-BYT

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Công tác điều dưỡng - Khoa HSCC

13 Phạm Văn Thự 5136/BP-CCHN KCB Đa khoa

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định
Bác sĩ KCB đa khoa - Phó Khoa Nội - 

Nhi - Nhiễm, trực cấp cứu 

14 Sầm Thị Hà 5308/BP-CCHN KCB Đa khoa

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định
Bác sĩ KCB đa khoa - Khoa Nội - Nhi - 

Nhiễm, tham gia trực theo quy định

15 Trần Thị Huyền 003098/BP-CCHN
Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Công tác điều dưỡng- Khoa N-N-N

16 Nguyễn Thị Duyên 003064/BP-CCHN
Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Công tác điều dưỡng- Khoa N-N-N

17 Nguyễn Anh Mỹ Thu 4028/BP-CCHN

Thực hiện theo thông 

tư số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Công tác điều dưỡng- Khoa N-N-N



18 Hoàng Thị Thương 0002202/BP-CCHN
Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Công tác điều dưỡng- Khoa N-N-N

19 Ngô Thị Yến 003054/BP-CCHN
Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Công tác điều dưỡng- Khoa N-N-N

20 Nguyễn Thành Trung 3469/BP-CCHN KCB Đa khoa

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định
Bác sĩ KCB đa khoa, Trưởng khoa 

khám bệnh, tham gia trực theo quy định

21 Lê Viết Lợi 4276/BP-CCHN KCB Đa khoa

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định
Bác sĩ  KCB đa khoa, phó khoa, tham 

gia trực theo quy định

22 Nguyễn Hữu Hòa 0002124/BP-CCHN KCB Đa khoa

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2, thứ 3, thứ 5 tại TTYT
Bác sĩ  KCB đa khoa - Nội soi Tai - 

Mũi - Họng

TYT Tân Hòa (70702). 

Sáng từ 07h00-11h00, 

chiều từ 13h00-17h00; 

thứ 4, thứ 6 

23 Hoàng Văn Trung 2988/BP-CCHN KCB Đa khoa

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2, thứ 4, thứ 6 tại TTYT, tham gia trực 

theo quy định

Bác sĩ  KCB đa khoa, điện tim, siêu âm 

tổng quát, tham gia trực theo quy định 

TYT Tân Tiến (70709). 

Sáng từ 07h00-11h00, 

chiều từ 13h00-17h00; 

thứ 3, thứ 5 

24 Nông Mạnh Hùng 5139/BP-CCHN KCB Đa khoa

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2, thứ 4, thứ 6 tại TTYT, tham gia trực 

theo quy định

Bác sĩ KCB đa khoa, Nội soi Thực 

quản- dạ dày - tá tràng, tham gia trực 

theo quy định

25 Nông Thị Đào 4403/BP-CCHN Răng Hàm Mặt

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2, thứ 4, thứ 6 tại TTYT, tham gia trực 

theo quy định
Bác sỹ KCB Răng  Hàm - mặt

26 Phạm Hương Diên 4252/BP-CCHN KCB Y khoa

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2, thứ 4, thứ 6 tại TTYT, tham gia trực 

theo quy định

Bác sĩ KCB Y khoa - Khoa khám bệnh, 

tham gia trực theo quy định

27 Đặng Mỹ Nhung 000103/BP-GPHN KCB Y khoa

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định
Bác sĩ KCB Y khoa - Khoa khám bệnh, 

tham gia trực theo quy định

Từ ngày 

26/7/2024



28 Trịnh Thị Hồng Thủy 0002550/BP-CCHN Y sỹ đa khoa

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2, thứ 4, thứ 6 tại TTYT, tham gia trực 

theo quy định
Y sỹ đa khoa - Khoa khám bệnh

29 Nguyễn Thị Lệ
003283/BP-CCHN

Thực hiện theo thông 

tư số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Y sỹ đa khoa - Khoa khám bệnh

30 Nguyễn Thị Hương 003374/CCHN-BP Điều dưỡng trung học

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Công tác điều dưỡng- Khoa khám bệnh

31 Nguyễn Thị Thanh 003039/ BP-CCHN

Thực hiện theo thông 

tư số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Y sỹ đa khoa - Khoa khám bệnh

32 Vũ Thị Nam Bình 0002209/BP-CCHN
Thực hiện theo thông 

tư số 12/2011/TT-BYT

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định NHS khoa khám bệnh

33 Đỗ Thị Thùy Dung 0001753/BP-CCHN
Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Công tác điều dưỡng- Khoa khám bệnh

34 Trần Thị Dệt 0002700/BP-CCHN Y sỹ đa khoa

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Y sỹ - khoa KSBT

35 Cao Thị Thanh Nhàn 0002667/BP-CCHN Y sỹ đa khoa

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Y sỹ - khoa KSBT

36 Hoàng Trung Yêu 002690/BP-CCHN
KCB Y học  cổ 

truyền/PHCN

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định

 Bác sĩ KCB YCHT, Trưởng khoa 

YHCT-PHCN, Siêu âm tổng quát, sản 

phụ khoa, VLTL- PHCN

37 Võ Thị Phụng 003384/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định
Bác sĩ YHCT, thực hành hoạt động trị 

liệu, các kỹ thuật về PHCN



38 Vũ Thị Liên 3460/BP-CCHN Y học  cổ truyền

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định
Bác sĩ YHCT, các kỹ thuật về VLTL-

PHCN cơ bản

39 Phùng Thị Kiều 5020/BP-CCHN Y học  cổ truyền

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Bác sĩ YHCT - Khoa YHCT-PHCN

40 Nguyễn Thị Ngọc Anh 000102/BP-GPHN Y học  cổ truyền

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Bác sĩ YHCT - Khoa YHCT-PHCN
Từ ngày 

26/7/2024

41 Nguyễn Thị Kim Thu 0002244/BP-CCHN Y học  cổ truyền

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Y sĩ YHCT - Khoa YHCT-PHCN

42 Đoàn Công Đại Dương 0002670/BP-CCHN Y sỹ đa khoa

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định

Y sĩ YHCT/PHCN; Vật lý trị liệu- 

phục hồi chức năng cơ bản - Khoa 

YHCT-PHCN

43 Nguyễn Văn Tuân 0002245/BP-CCHN Y học  cổ truyền

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định

Y sĩ YHCT/PHCN; Vật lý trị liệu- 

phục hồi chức năng cơ bản - Khoa 

YHCT-PHCN

44 Nguyễn Thị Ngọc 003061/BP-CCHN
Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Điều dưỡng - Khoa YHCT-PHCN

45 Nguyễn Thị Lành 5269/BP-CCHN KTV PHCN

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định KTV PHCN - Khoa YHCT-PHCN

46 Hoàng Thị Duyên 0001933/BP-CCHN
Thực hiện theo thông 

tư số 12/2011/TT-BYT

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định NHS - Khoa YHCT-PHCN

47 Nguyễn Thanh Phong 4251/BP-CCHN KCB Đa khoa

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định

Bác sĩ  KCB đa khoa - Trưởng khoa 

XN-CĐHA, Đọc phim Xquang, Khám 

lao, da liễu, tham gia trực theo quy định



48 Lê Thị Huyền Trang 5307/BP-CCHN KCB Đa khoa

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định

Bác sĩ KCB đa khoa;Siêu âm tổng 

quát, sản phụ khoa, tham gia trực theo 

quy định

49 Phạm Thị Cẩm 000009/BP-CCHN Điều dưỡng

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Công tác điều dưỡng- Khoa XN-CĐHA

50 Nguyễn Thị Thùy Trinh 0007318/HT-CCHN
Cử nhân kỹ thuật xét 

nghiệm y học

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học

51 Nguyễn Thị Thùy Trang 0002793/BP-CCHN
Hóa sinh; Vi sinh, ký 

sinh trùng

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định
Cử nhân xét nghiệm y học, phụ trách 

CM XN

52 Nguyễn Thị Hạnh 003089/BP-CCHN

Thực hiện theo thông 

tư số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định
Y sỹ đa khoa - Xét nghiệm cơ bản; 

Khoa XNCĐHA

53 Trần Văn Thủy 003062/BP-CCHN Điều dưỡng trung học

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định
CĐ điều dưỡng- Khoa CĐHA, kỹ thuật 

chụp Xquang

54 Trần Chí Bảo 3992/BP-CCHN

Thực hiện theo TT 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định
Công tác điều dưỡng- Khoa HSCC, 

Khoa CĐHA, kỹ thuật chụp Xquang

55 Nguyễn Trung Phương 003391/BP-CCHN

Thực hiện theo TT 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định
Công tác điều dưỡng- Khoa HSCC, 

Khoa CĐHA, kỹ thuật chụp Xquang

56 Hồ Văn Cư 0002543/BP-CCHN KCB Đa khoa

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định
Bác sĩ KCB đa khoa - Khóa Sản, tham 

gia trực theo quy định

57 Lương Thị Thúy 5138/BP-CCHN KCB Đa khoa

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định
Bác sĩ KCB đa khoa - Khoa CSSKSS, 

tham gia trực theo quy định



58 Trần Thị Hiên 0002212/BP-CCHN

Thực hiện theo thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Cử nhân ĐDPS khoa CSSKSS

59 Nguyễn Thị Thảo 0002208/BP-CCHN
Thực hiện theo thông 

tư số 12/2011/TT-BYT

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định NHS khoa CSSKSS

60 Trần Thị Liên 5063/BP-CCHN

Thực hiện theo TT 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Cử nhân ĐDPS khoa CSSKSS

61 Nguyễn Thị Hồng Mến 0002531/BP-CCHN
Thực hiện theo thông 

tư số 12/2011/TT-BYT

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định NHS khoa CSSKSS

62 Trịnh Thị Thương 0003073/BP-CCHN
Thực hiện theo thông 

tư số 12/2011/TT-BYT

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định NHS khoa CSSKSS

63 Ninh Thị Thương 0003071/BP-CCHN
Thực hiện theo thông 

tư số 12/2011/TT-BYT

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định NHS khoa CSSKSS

64 Khúc Thị Huế 0002752/BP-CCHN
Thực hiện theo thông 

tư số 12/2011/TT-BYT

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định CNHS - Phụ trách TYT Tân Phước

65 Lê Thị Nguyệt 0002708/BP-CCHN Y sỹ đa khoa

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Y sĩ KCB đa khoa - TYT Tân Phước

66 Vi Thị Xuân 0002883/BP-CCHN
Thực hiện theo thông 

tư số 12/2011/TT-BYT

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định NHS- TYT Tân Hòa

67 Nguyễn Hữu Hòa 0002124/BP-CCHN KCB Đa khoa

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định
Bác sĩ KCB đa khoa - Trưởng TYT 

Tân Hòa + TTYT (T2,T3,T5)



68 Phùng Thị Đào 0002079/BP-CCHN Y sỹ đa khoa

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Y sĩ KCB đa khoa- TYT Tân Hòa

69 Nguyễn Ngọc Sơn 003042/BP-CCHN Y sỹ đa khoa

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Y sĩ KCB đa khoa -  TYT Tân Hòa

70 Đinh Thị Tuyết Lan 0001706/BP-CCHN CKB Đa khoa

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định
Bác sĩ KCB đa khoa - Trưởng TYT 

Thuận Lợi

71 Nguyễn Thị Bích 0001770/BP-CCHN Y sỹ đa khoa

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Y sĩ KCB đa khoa - TYT Thuận Lợi

72 Nguyễn Kim Dung 0002753/BP-CCHN

Thực hiện theo thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định CNĐD- TYT Thuận Lợi

73 Vũ Thị Lợi 0002110/BP-CCHN Y học cổ truyền

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định
Bác sĩ KCB YHCT- Trưởng TYT 

Đồng Tiến

74 Bùi Khắc Hiển 4512/BP-CCHN

Thực hiện theo thông 

tư số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Y sĩ KCB đa khoa - TYT Đồng Tiến

75 Phạm Tuấn Anh 0002863/BP-CCHN Y sỹ đa khoa

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Y sĩ KCB đa khoa- TYT Đồng Tiến

76 Ngô Thị Nga 0002145/BP-CCHN
Thực hiện theo thông 

tư số 12/2011/TT-BYT

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định NHS - TYT Đồng Tiến

77 Nguyễn Thị Hằng 0001482/BP-CCHN

Thực hiện theo thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định CNĐD- TYT Đồng Tâm



78 Trần Ngọc Thắng 001002/BP-CCHN KCB Đa khoa

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định
Bác sĩ KCB đa khoa - Trưởng TYT 

Đồng Tâm

79 Lưu Thị Thu 0002154/BP-CCHN Y học  cổ truyền

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Y sĩ KCB YHCT- TYT Đồng Tâm

80 Huỳnh Ngọc Quốc Thiên 3461/BP-CCHN
KCB Y học  cổ truyền, 

PHCN

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định
KCB YHCT-PHCN, trưởng TYT Tân 

Lập

81 Nguyễn Thị Kim Hồng 0002754/BP- CCHN
Thực hiện theo thông 

tư số 12/2011/TT-BYT

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định CĐHS - TYT Tân Lập

82 Hoàng Thị Thu Hằng 5074/BP-CCHN

Thực hiện theo thông 

tư số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Y sĩ KCB đa khoa - TYT Tân Lập

83 Hoàng Thị Minh 5310/BP-CCHN Đa khoa

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 3, thứ 5 tại TYT Tân Lợi Bác sỹ KCB đa khoa - TYT Tân Lợi

TYT Tân Tiến (70709). 

Sáng từ 07h00-11h00, 

chiều từ 13h00-17h00; 

thứ 2, thứ 4, thứ 6 

84 Trịnh Thị Thu Hà 000547/BP-CCHN
Thực hiện theo thông 

tư số 12/2011/TT-BYT

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định NHS - TYT Tân Lợi

85 Lương Văn Đồng 0002159/BP-CCHN Y sỹ YHCT

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định
Y sỹ KCB YHCT- Phụ trách TYT Tân 

Lợi

86 Đặng Thị A 0002660/BP-CCHN KCB Y sỹ YHCT

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định
Y sỹ KCB YHCT - Phụ trách TYT Tân 

Tiến

87 Nguyễn Thị Thu Hường 0002685/BP-CCHN
Thực hiện theo thông 

tư số 12/2011/TT-BYT

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định CĐHS - TYT Tân Tiến



88 Nguyễn Thị Nin 0001721/BP-CCHN Y sĩ Đa khoa

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định
Y sỹ KCB đa khoa - Phụ trách TYT 

Tân Phú

89 Trần Thị Gang 2206/BP-CCHN
Thực hiện theo thông 

tư số 12/2011/TT-BYT

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định CNHS - TYT Tân Phú

90 Nguyễn Thị Loan 0002113/BP- CCHN Y sỹ đa khoa

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định
Y sỹ KCB đa khoa - Phụ trách TYT 

Thuận Phú

91 Nguyễn Đăng Thìn 5378/BP-CCHN KCB Đa khoa

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Bác sĩ KCB đa khoa - TYT Thuận Phú

92 Nguyễn Thị Nga 0002213/BP-CCHN

Thực hiện theo thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định
CNĐD - TYT Thuận Phú

93 Lương Văn Ngôn 0001634/BP-CCHN YHCT
Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định

Y sĩ KCB YHCT- Phụ trách TYT Tân 

Hưng

94 Ngô Xuân Phương 3577/BP-CCHN KCB Đa khoa
Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định
Bác sĩ KCB đa khoa- TYT Tân Hưng

95 Trần Ngọc Kim 0001944/BP-CCHN Y sĩ sản nhi
Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định
Y sĩ KCB sản nhi- TYT Tân Hưng
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